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KẾ HOẠCH
Giám sát hỗ trợ, chỉ đạo tuyến công tác Chăm sóc

Sức khỏe sinh sán năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 1753/KH - SYT ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế 
về việc phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tập 
trung vào chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ giai đoạn 2021 - 2025;

Căn cứ Kế hoạch số 162/KH - KSBT ngày 07 tháng 02 năm 2024 Kế hoạch 
hoạt động chương trình Chăm sóc sức khỏẹ sinh sản năm 2024;

Căn cứ chức năng - nhiệm vụ trong công tác chỉ đạo tuyến và giám sát hỗ trợ 
Chương trình Chăm sóc SKSS cho tuyến huyện. Giao cho Khoa CSSKSS chủ trì và 
phối họp thực hiện

Khoa CSSKSS xây dựng kể hoạch giám sát hỗ trợ công tác Chăm sóc Sức 
khỏe Sinh sản năm 2024 như sau:

I. MỤC TIÊU
- Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ chăm sóc sức 

khỏe sinh sản tại các tuyến y tế cơ sở trong toàn tỉnh.

- Nâng cao chất lượng khám thai, quản lý thai, chăm sóc thiết yếu bà mẹ và trẻ 
sơ sinh tại tuyến cơ sở, giảm dần các tai biến sản khoa, giảm tỷ lệ tử vong mẹ và tử 
vong sơ sinh.

- Giám sát việc triển khai sổ theo dõi sức khỏe bà mẹ trẻ em; dự phòng lây 
truyền Hiv/giang mai/viêm gan B mẹ-con; sàng lọc tiểu đường thai kỳ, phòng chống 
nhiễm khuẩn và ung thư đường sinh sản theo qui định BYT và Hướng dẫn QG về 
lĩnh vực CSSKSS.

- Thực hiện giám sát sau đào tạo, và đào tạo lại các nội dung thuộc lĩnh vực 

SKSS.

I. NỘI DƯNG
1. Nâng cao công tác quản lý điều hành
1.1. Hướng dẫn triển khai kế hoạch tháng, quí, năm theo bảng kiểm của trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật để thực hiện tốt các chỉ tiêu được giao, nhằm nâng cao chất 
lượng trong quản lý điều hành.



1.2. Giám sát hỗ trợ các xã về thực hiện các văn bản hiện hành về SKSS theo 
qui định BYT.

1.3. Giám sát việc thực hiện theo công văn số: 284/BYT-BM-TE, ngày 
20/01/2020 vê việc ban hành mẫu sổ theo dõi SKBMTE sử dụng cho phụ nữ có thai 
và trẻ em đến 6 tuối tại các cơ sở y tế.

1.4. Giám sát việc thực hiện Chương trình phòng lây truyền HIV từ mẹ sang 
con theo Quyêt định số 5418/QĐ-BYT ngày 01/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về 
việc ban hành “Hướng dẫn điều trị và chăm sóc HIV/AIDS”. Và QĐ 5877/QĐ-BYT 
ngày 29/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc phê duyệt “Hướng dẫn triển khai dự 
phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các tuyến cơ sở y tế”. Thông tư 01/2015/TT- 
BYT, ngày 27/02/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế “Hướng dẫn tư vấn phòng, chống 
HIV/AIDS tại cơ sở y tế”. Quyết định 7130/QĐ-BYT ngày 29 tháng 11 nam 2018. 
vê việc phê duyệt kê hoạch hành động quôc gia tiến tới loại trừ HIV, Viêm gan B và 
giang mai lây truyền từ mẹ sang con giai đoạn 2018-2030.

1.5. Giám sát nâng cao chất lượng công tác thống kê, báo cáo, đáp ứng kịp 
thời và chính xác các sô liệu cân thu thập theo Thông tư số 37/2019/TT-BYT, ngày 
30/12/2019 về việc Quy định Hệ thống biểu mẫu thống kê và chế độ báo cáo áp dụng 
đối với cơ sở y tế tuyến huyện và xã.

1.6. Tăng cường phối hợp với TYT thực hiện tốt các Chỉ thị:

+ Chỉ thị 08/1998/CT-BYT ngày 06/11/1998 của Bộ Y tế về việc tăng cường 
dự phòng và cấp cứu các tai biến sản khoa.

+ Chỉ thị 04/2003/CT-BYT ngày 10/10/2003 của Bộ Y tế về việc tăng cường 
chăm sóc trẻ sơ sinh nhằm giảm tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh.

+ Chỉ thị 06/CT-BYT ngày 11/8/2017 (Chỉ thị 01/CT-BYT ngày 09/01/2015) 
về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe BM và trẻ ss nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong 
sơ sinh.

+ Chỉ thị 05/CT-BYT ngàỵ 15/10/2009 của Bộ Y tế về việc tăng cường công 
tác Chăm sóc sức khỏe bà mẹ nhằm giảm tử vong mẹ.

+ Giám sát hỗ trợ sau đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho cán bộ y tế tuyến 
cơ sở, nâng cao chất lượng công tác khám thai, quản lý thai phát hiện nguy cơ, chăm 
sóc bà mẹ và trẻ sơ sinh trước, trong và sau đẻ; sự phối hợp trong việc chuyến tuyến 
cấp cứu an toàn cho bà mẹ và trẻ em, hồi sức cấp cứu trong chăm sóc bà mẹ và trẻ 
sơ sinh, đặc biệt trong việc xử lý cấp cứu, hồi sức sơ sinh tại phòng đẻ.

+ Đảm bảo thực hiện theo QĐ 4673/QĐ-BYT ngày 10/11/2014 về “Người đỡ 
đẻ có kỹ năng và chăm sóc thiết yếu sức khỏe BM &TSS trong và ngay sau đẻ”;

+ Giám sát Trạm y tế thuộc Trung tâm YT huyện, có kế hoạch cụ thể hóa các 
chỉ thị để thực hiện tốt dự phòng băng huyết sau sanh, xử trí 5 tai biến sản khoa. Xử 
trí tích cực giai đoạn 3 chuyển dạ, thực hiện tốt biểu đồ theo dõi chuyển dạ, chăm 



sóc trước, trong và sau khi sinh.
+ Chuyến tuyến an toàn kịp thời các trường hợp vượt quá khả năng.

2.Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát chỉ đạo tuyến, hồ trợ nâng cao chất 

lượng cung câp dịch vụ Chăm sóc SKSS tại các tuyên cơ sở theo hàng quí, và kịp 
thời hỗ trợ chuyên môn đối với cơ sở khó khăn khi được yêu cầu.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện an toàn, hợp lý sử dụng thuốc trong 
Chăm sóc SKSS.

- Giám sát sau đào tạo về Chăm sóc SKSS, cập nhật nâng cao kiến thức chuyên 
môn. Chất lượng cung cấp dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.

- Giám sát việc cung cấp dịch vụ KHHGĐ khi thực hiện xã hội hóa các biện 
pháp tránh thai, để hỗ trợ khi gặp khó khăn.

- Giám sát phá thai an toàn, chăm sọc sau phá thai và xử lý tốt các biến chứng
- Dự phòng và điều trị nhiễm khuẩn đường sinh sản, nhiễm khuẩn lây truyền 

qua đường tình dục và HIV/AIDS như: Thực hiện khám sàng lọc ung thư cổ tử cung 
bằng phương pháp VIA/LIVI test, ở mỗi cas khám phụ khoa.

- Giám sát việc thực hiện Chăm sóc sức khỏe Vị thành niên - thanh niên, như 
: cung cấp các dịch vụ KHHGĐ, chăm sóc trước trong và sau đẻ. Thực hiện cung 
cấp thông tin về SKSS cho vị thành niên, thanh nhiên.

- Công tác truyền thông - tư vấn về kế hoạch hóa gia đình,công tác phòng 
chống nhiễm khuân và ung thư sinh sản.

II. THỰC HIỆN
1. Ban chỉ đạo tuyến huyện:
+ Ban Giám đốc Trung tâm y tế;

+ Khoa chăm sóc Sức khỏe sinh sản;

2. Nhân sự.
- Bs.CKl Hà Hoàng Khanh, Phó Giám đốc Chỉ đạo chung.

- Khoa chăm sóc Sức khỏe sinh sản có nhiệm vụ lập kế hoạch chỉ đạo tuyến, 
theo dõi thu thập thống kê, phân công nhân sự thực hiện, xây dựng kế hoạch theo 
dõi giám sát hỗ trợ

3. Đơn vị đưọc kiểm tra, giám sát hỗ trợ.
- 100% các xã trong toàn huyện



4. Thòi gian
- Thực hiện giám sát hỗ trợ 4 đợt/huyện(theo quí) và đột xuất khi có yêu cầu 
của công việc theo thực tế.

- Thời gian giám sát mỗi xã tùy theo công việc và nội dung triển khai theo 
thực tế

5. Công cụ giám sát
- Sử dụng bảng kiểm trong theo dõi giám sát thực hiện chương trình Chăm 

sóc SKSS của Vụ Sức khỏe BMTE - Bộ Y tế ban hành.

- Sổ sách ghi chép theo Thông tư số 37/2019/TT-BYT ngày 30/12/2019 về 
việc Quy định Hệ thống biểu mẫu thống kê và chế độ báo cáo áp dụng đối với cơ 
sở y tế tuyến huyện và xã.

6. Thực hiện: Mỗi đợt kiểm tra, giám sát hồ trợ sẽ có kế hoạch cụ thể (theo 
nội dung trọng tâm của đợt giám sát).

III. KINH PHÍ
Sử dụng kinh phí hoạt động chương trình, kinh phí thường xuyên của Khoa 

đã được Ban giám đốc duyệt.

IV. BÁO CÁO
Sau mồi đợt giám sát hỗ trợ, sẽ được tổng hợp và báo cáo phản hồi đến cơ 

sở. Qua đó, đề ra phương hướng khắc phục những hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao 
chất lượng cung cấp dịch vụ và hoạt động của Chương trình CSSKSS trong toàn 
huyện

Quá trình thực hiện có vướng mắc hoặc khó khăn xin liên hệ Khoa chăm sóc 
Sức khỏe sinh sản (BS. Trần Thị phương, ĐT số: 0977.272.080)./.

GIẤM ĐÓC
GIÁM Đốc

Nơi nhận:
- BGĐ TTYT;
- Trạm Y tế;
- Lưu VT,ttphuong.


